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         Họ tên học sinh:................................................................SBD........................... Lớp............ 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Áp lực mới tạo nên kim cương.
Lò xo phải bị nén thì mới có sức bật.
[bookmark: _GoBack]Con người càng có sức ép càng dễ tạo nên kì tích nếu biết cách kiên cường đến tận cùng.
Hãy yêu lấy hết thảy những áp lực bủa vây, bình tĩnh gấp thuyền giấy thả xuống dòng nước lũ. Ở trong bóng tối, không có ai dẫn lối thì tự mình mò mẫm, hiên ngang tiến bước. Đường đời chẳng mấy khi bằng phẳng. Nhưng không ai sướng mãi và cũng chẳng ai khổ hoài...Gặp hòn sỏi thì nhẹ nhàng bước qua. Gặp tảng đá lớn thì hiên ngang đối diện. Gặp ngọn núi cao thì vui vẻ chinh phục. Mỉm cười điềm nhiên khi tất cả đang than vãn. Cắn răng xông lên khi tất cả đã đầu hàng. Ngược dòng đám đông nhưng thuận theo tâm mình. Đó là lối sống mạnh mẽ nhất.
Nếu trong lòng bạn có một ước mơ nặng hơn cả sinh mệnh, vậy thì đừng né tránh áp lực. Đừng sợ hãi độ cao. Cũng đừng chối bỏ những cảm xúc tiêu cực luôn ẩn nấp sau lồng ngực. Hãy thẳng thắn đối diện và tìm cách giải quyết tất cả mọi khúc mắc. Cuộc sống này là của bạn. Nếu nó không ổn thì bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Nếu bạn cảm thấy điều gì đó không ổn, đơn giản chỉ cần tìm cách thay đổi. Thay đổi bằng cách nào tạm thời chưa cần rạch ròi, nhưng trước hết bắt buộc phải có một ý thức không ngại va chạm, sẵn sàng hi sinh để thay đổi.
(Trích Mình phải sống như biển rộng sông dài, Xu, NXB Thế giới, 2022, tr.74 -75)
Thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 5
Câu 1 (0.5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản trên.
Câu 2 (0.5 điểm): Theo tác giả, thế nào là lối sống mạnh mẽ nhất?
Câu 3 (1.0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ có trong những câu văn sau: "Gặp hòn sỏi thì nhẹ nhàng bước qua. Gặp tảng đá lớn thì hiên ngang đối diện. Gặp ngọn núi cao thì vui vẻ chinh phục”.
Câu 4 (1.0 điểm): Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến "Con người càng có sức ép càng dễ tạo nên kì tích nếu biết cách kiên cường đến tận cùng"?
Câu 5 (1.0 điểm): Thông điệp quý giá nhất mà anh/chị rút ra trong văn bản là gì?Vì sao?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm): Từ văn bản ở phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn ( 200 chữ) về ý nghĩa của áp lực đối với thành công của mỗi người
Câu 2 (4.0 điểm): Viết bài văn nghị luận (600 chữ) phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình “Tôi” – Tác giả trong đoạn trích sau:


Trước nghĩa trang Trường Sơn
Đặng Trần Cương

Trang 2

Không có gió
Không có mưa
Chỉ có
Trời ở trên đầu
Cỏ ở chốn đây
Xanh tróc da như nọc nanh trổ vuốt
Đứng canh nơi các anh nằm

Tôi trở lại Trường Sơn. Mười năm
Và gặp ở đây những người không về nữa
Đồng đội ơi, tôi tội tình chi rứa
Mà các anh quay mặt, tắt lòng
                      (...)


Đá dựng tượng đài mang dáng những trái tim 
Xếp nghiêng
Những phiến đá chất chồng lớp lớp tuổi thanh niên
Tạc đất nước thành Trường Sơn sừng sững
Dấu tên riêng trong hoang vắng rừng già

Rời nghĩa trang
Tôi lật đật về nhà
Thấy mây trắng bay ngang
Bỗng dưng lòng bật khóc
Trong đầu lựng ngọn gió ngày xưa...
( Trích Trước nghĩa trang Trường Sơn, Hoàng Trần Cương. Thivien.net)

Chú thích:
      - Nhà thơ Hoàng Trần Cương (1948 – 2020) Quê quán: Đô Lương, Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học Tài chính Ngân hàng Trung ương, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Lào, chiến trường Tây Nam, các mặt trận phòng không phía Bắc. Sau chiến tranh, ông làm Kế toán trưởng của báo Nông nghiệp Việt Nam, rồi làm chuyên viên kế toán tài chính kinh doanh của Bộ Tài chính. Trước khi nghỉ hưu, ông là Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam. Thơ của ông thường buồn, một nỗi buồn như từ tiền kiếp, đậm chất miền Trung, đậm chất xứ Nghệ, thường đau đáu về miền Trung bỏng rát gió Lào cát trắng. Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm đặc khí chất dấn thân bạo liệt và trữ tình của một người trai Nghệ, yêu quê như keo dính, yêu người đến quên mình. Tác phẩm đã xuất bản: Hạnh phúc hôm nay (kí), Bầu trời Quảng Trị (truyện kí), Nguyên vẹn (truyện ngắn), Chớp xanh (truyện ngắn), Dư âm (truyện ngắn), Đường chân trời (Thơ in chung), Dấu vết tháng ngày (thơ), Trầm tích (trường ca), Quà tặng hành tinh (thơ)…
      - Bài thơ "Trước nghĩa trang Trường Sơn" được viết năm 1985 khi tác giả quay lại thăm chiến trường cũ sau mười năm. Hoàng Trần Cương từng là một người lính tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường khác nhau, bao gồm miền Nam, Lào và Tây Nam. Khi ông trở lại nghĩa trang Trường Sơn, nơi an nghỉ của những đồng đội không trở về, cảm xúc đau thương và tự hào về sự hy sinh của họ đã trào dâng, tạo nên những dòng thơ đầy cảm xúc và sâu lắng.

-----Hết-----





                              Lưu ý: - Học sinh không được sử dụng tài liệu
                                          - Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,5

	2
	Theo tác giả, lối sống mạnh mẽ nhất là:
- Yêu lấy hết thảy những áp lực bủa vây.
- Ở trong bóng tối, không có ai dẫn lối thì tự mình mò mẫm, hiện ngang tiến bước.
- Gặp hòn sỏi thì nhẹ nhàng bước qua. Gặp tảng đá lớn thì hiện ngang đối diện. Gặp ngọn núi cao thì vui vẻ chinh phục. Mỉm cười điềm nhiên khi tất cả đang than vãn. Cắn răng xông lên khi tất cả đã đầu hàng.
- Ngược dòng đám đông nhưng thuận theo tâm mình.
	0,5

	3
	- Điệp cấu trúc “Gặp....thì”
- Tác dụng:
+ Tạo nhịp điều dồn dập, mãnh mẽ cho đoạn văn
+ Nhấn mạnh lời khuyên, thông điệp rằng: Con người phải luôn giữ vững tinh thần đối diện với mọi thử thách, dù lớn hay nhỏ, luôn duy trì thái độ tích cực trước mọi khó khăn trong cuộc sống.
- Ẩn dụ: hòn sỏi, tảng đá lớn, ngọn núi cao chỉ những khó khăn, trở ngại ("Hòn sỏi": ẩn dụ cho những khó khăn nhỏ nhặt, tầm thường, dễ vượt qua."Tảng đá lớn": tượng trưng cho những trở ngại lớn hơn, đòi hỏi sự mạnh mẽ và quyết đoán để đối diện. "Ngọn núi cao": biểu tượng cho những thử thách lớn lao, đỉnh điểm, cần sự bền bỉ, nỗ lực và ý chí để chinh phục.
- Tác dụng:
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm cho đoạn văn
+ Nhấn mạnh rằng dù thử thách có ở cấp độ nào, con người vẫn cần thái độ tích cực: nhẹ nhàng bước qua những khó khăn nhỏ, kiên cường đối mặt với thử thách lớn, và lạc quan chinh phục những mục tiêu vĩ đại. 
- Liệt kê: Hòn sỏi, tảng đá lớn, ngọn núi cao
Việc liệt kê các hình ảnh như "hòn sỏi", "tảng đá lớn", và "ngọn núi cao" tượng trưng cho các mức độ khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Nó truyền tải thông điệp rằng con người cần sẵn sàng ứng phó và vượt qua mọi mức độ thử thách với thái độ tích cực và lạc quan.
	1,0

	4
	Ý kiến "Con người càng có sức ép càng dễ tạo nên kì tích nếu biết cách kiên cường đến tận cùng" đã khẳng định ý nghĩa của sự kiên cường hết mình trước những sức ép của cuộc sống. Áp lực giống như một thử thách giúp con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thành công dưới áp lực. Điều quan trọng là phải giữ vững ý chí, tinh thần quyết tâm và bền bỉ đến cùng. Chỉ khi đó, kỳ tích mới có thể xảy ra, và áp lực trở thành bước đệm để tạo ra những thành tựu lớn lao.
	1,0

	5
	Thông điệp  về  sự kiên cường trước áp lực và thử thách chính là chìa khóa để tạo nên thành công trong cuộc sống. Bởi lẽ, cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, và chỉ khi con người dám đối diện, vượt qua những khó khăn thì mới có thể phát huy hết khả năng của mình. Thông điệp này mang ý nghĩa sâu sắc vì nó không chỉ khuyến khích sự mạnh mẽ, mà còn nhắc nhở về tầm quan trọng của việc không từ bỏ, dù thử thách có lớn đến đâu. Chính sự kiên trì đến cùng sẽ đưa con người đến những kỳ tích đáng trân trọng.
- Hãy chấp nhận và biến áp lực thành động lực để phát triển. Bởi vì thay vì né tránh khó khăn, nếu ta biết bình tĩnh đối diện và sử dụng áp lực như một nguồn sức mạnh, thì có thể vượt qua được những trở ngại lớn. Thông điệp này quan trọng vì nó nhắc nhở rằng, trong mỗi thử thách luôn tiềm ẩn cơ hội để phát triển và trưởng thành hơn, chỉ cần con người đủ bình tĩnh và dũng cảm đối diện với chúng.
	1,0


II. PHẦN LÀM VĂN (6,0 điểm)
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	Anh/chị hãy viết đoạn văn ( 200 chữ) về ý nghĩa của áp lực đối với thành công của mỗi người
	2

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận
Mở đoạn nêu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu nghị luận ý nghĩa của áp lực đối với thành công của mỗi người
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận:
- Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy nạp, song hành… nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung. Có thể theo gợi ý sau:
- Áp lực là gì? Áp lực có thể được hiểu là những thách thức, yêu cầu cao, hoặc mong đợi mà mỗi người phải đối mặt trong quá trình phát triển và đạt được mục tiêu của mình. Đó có thể là áp lực từ công việc, học tập, từ xã hội, gia đình hoặc chính bản thân mình
=> Có thể nói áp lực vừa là thách thức vừa là động lực giúp con người bứt phá và bước ra vùng an toàn của bản thân
- Ý nghĩa của sự áp lực:
+ Trước hết, áp lực là động lực thúc đẩy nỗ lực và vượt qua giới hạn bản thân. Khi đứng trước những yêu cầu cao, những kỳ vọng lớn, chúng ta buộc phải nỗ lực nhiều hơn, tìm cách vượt qua thử thách. 
+ Thứ hai, áp lực rèn luyện cho con người sự kiên cường và ý chí không bỏ cuộc. Những khó khăn, thách thức mà áp lực mang lại dạy cho ta bài học về sự bền bỉ, vượt qua giới hạn bản thân. Áp lực là lò rèn tinh thần, giúp ta học cách kiên trì, không gục ngã trước những khó khăn.
+ Không chỉ vậy, áp lực còn kích thích sự sáng tạo. Khi đứng trước những trở ngại lớn, con người thường bị buộc phải nghĩ khác, làm khác. Chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ta sẽ tìm ra những giải pháp mới, những hướng đi chưa từng thử, và điều này mang lại cơ hội đột phá. Áp lực giúp chúng ta nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, khai thác tiềm năng sáng tạo mà trước đó có thể chưa từng được khám phá.(Dẫn chứng)
- Phản đề/ mở rộng vấn đề: 
+Một số bộ phận ngày nay sợ áp lực, sợ thử thách, k dám dấn thân,...
+ Áp lực không phải lúc nào cũng tốt, nó cũng có thể gây ra những phản ứng ngược, những điều tiêu cực, dễ khiến người ta rơi vào hố sâu,..
- Rút ra bài học nhận thức và hành động
	1,0

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận 
	0,25

	2
	Viết bài văn nghị luận (600 chữ) phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình “Tôi” – Tác giả trong đoạn thơ sau: 
“Không có gió
... Trong đầu lựng ngọn gió ngày xưa...”
	4,0

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn: Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tâm trạng của nhân vật trữ tình “Tôi” – Tác giả trong đoạn thơ
	0,5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ được cảm nhận của bản thân về tâm trạng của nhân vật trữ tình “Tôi” – Tác giả trong đoạn thơ. Có thể theo định hướng sau:
	2,5

	
	* Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ
* Thân bài:
- Dẫn dắt: Vị trí tác giả, đề tài, …
- Nội dung: (2,0 đ)
- Đoạn thơ mở đầu khơi gợi nỗi nhớ thương về những người đồng đội đã ngã xuống. 
+ Cách miêu tả độc đáo "Không có gió / Không có mưa" với cấu trúc lặp lại gợi nên một không gian  lặng lẽ, tĩnh mịch, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một chiến trường xưa kia đầy bom đạn và khốc liệt. 
+ Hình ảnh "trời ở trên đầu" và "cỏ ở chốn đây" làm nổi bật thêm sự vắng bóng của con người – những người đã không bao giờ trở lại từ cuộc chiến.
+ Hình ảnh "cỏ xanh tróc da như nọc nanh trổ vuốt" một phép ẩn dụ cho sự khốc liệt, đau thương, đó còn là sự ẩn dụ cho cảm xúc của tác giả khi đứng trước nơi những người đồng đội an nghỉ. 
-  Những vần thơ tiếp theo là cảm xúc sâu lắng của một người lính trở về chiến trường xưa.
+ "Tôi trở lại Trường Sơn. Mười năm" Câu thơ mở đầu như một lời tự sự, bình thản nhưng đầy nặng nề. "Và gặp ở đây những người không về nữa"... "Đồng đội ơi, tôi tội tình chi rứa / Mà các anh quay mặt, tắt lòng” gợi lên cảm giác trống vắng, đau thương về sự hy sinh của các đồng đội. 
=> Đoạn thơ chứa đựng nỗi đau, sự tiếc thương. Từng câu thơ là những lời tự sự đầy cảm xúc, không chỉ là sự thương nhớ, mà còn là nỗi day dứt không nguôi. 
- Nỗi nhớ, nỗi đau khi phải một lần nữa xa các anh – những người đồng đội xấu số. 
+ "Rời nghĩa trang / Tôi lật đật về nhà" . "Lật đật" biểu thị sự vội vàng, như thể người lính không muốn ở lại thêm giây phút nào trong không gian chất chứa quá nhiều kỷ niệm đau buồn. 
+ "Thấy mây trắng bay ngang / Bỗng dưng lòng bật khóc". Cảnh mây trắng bay qua trên bầu trời tạo nên một hình ảnh tĩnh lặng, thanh thản nhưng lại khơi gợi trong lòng người lính cảm giác đau đớn
+ "Trong đầu lựng ngọn gió ngày xưa"Câu thơ này mở ra một khoảng không ký ức, như một hình ảnh ẩn dụ cho quá khứ đầy kỷ niệm, thời gian khi những người lính còn sống, còn chiến đấu bên nhau => Bao trùm lên bài thơ là cảm xúc của nỗi nhớ, là sự khắc khoải khôn nguôi, là sự đau đớn, day dứt khi thăm lại những người bạn cũ.
* Những dòng thơ còn là sự biết ơn, kính trọng , tự hào của tác giả đối với hi sinh của các những đồng đội đã ngã xuống
- Hình ảnh "Đá dựng tượng đài mang dáng những trái tim"  là một điểm nhấn vô cùng độc đáo và đầy sáng tạo. Những người lính đã ngã xuống, nhưng trái tim họ vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về những gì họ đã làm cho đất nước. 
- “Những phiến đá chất chồng lớp lớp tuổi thanh niên/ Tạc đất nước thành Trường Sơn sừng sững”. Đây chính là nét đẹp của người lính bộ đội cụ Hồ cùng sự tự hào của chính tác giả. Ở đây, những người lính không chỉ hy sinh mà còn "tạc" nên hình hài đất nước, biến đất nước trở thành một tượng đài vững chãi như dãy Trường Sơn. 
- Khép lại đoạn thơ là hình ảnh đầy xúc động về sự vô danh của những người lính đã hy sinh. "Dấu tên riêng trong hoang vắng rừng già" chính là biểu tượng cho sự quên lãng của danh tính cá nhân, nhưng cũng là sự hi sinh cao cả.
=>  Đoạn thơ thể hiện lòng tự hào, niềm kiêu hãnh và sự biết ơn sâu sắc đối những người lính đã ngã xuống. Những người lính ấy đã không còn trở về, nhưng họ sống mãi trong lòng dân tộc – như những ngọn đuốc dẫn đường cho thế hệ sau tiếp bước. Họ đã hy sinh, để đất nước được tự do, để mỗi buổi sáng chúng ta có thể sống trong hòa bình.
- Thí sinh có thể liên hệ với các bài thơ khác để khắc sâu vấn đề
* Đánh giá:
- Đánh giá về nghệ thuật: Đoạn thơ là minh chứng rõ nét cho nghệ thuật đầy độc đáo và sáng tạo của nhà thơ Hoàng Trần Cương
+ Ngôn ngữ và hình ảnh thơ vô cùng độc đáo và sáng tạo 
 + Biểu cảm kết hợp với thủ pháp tự sự, miêu tả, và đối thoại nội tâm. 
+ Giọng thơ vừa nhẹ nhàng, sâu lắng, trữ tình vừa hào hùng, dứt khoát. 
	

	
	d. Chính tả: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
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